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BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường                    xanh – sạch – đẹp – văn minh -  an toàn” năm 2024

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Long Biên về việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 và chủ đề quận Long Biên năm 2023 “Năm chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống người dân, kỉ niệm 20 năm thành lập Quận”;
Thực hiện kế hoạch số 3520/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai, thực hiện chương trình “Xây dựng Trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022-2025; công văn số 101/CĐGD ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc hướng dẫn Công đoàn phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức và tham gia xây dựng trường học hạnh phúc;

Thực hiện kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2024 của UBND quận Long Biên về việc triển khai thực hiện phong trào “Hành dộng vì nhà trường xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn” trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận Long Biên, năm 2024;
Trường mầm non Hoa Sen xin báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường “xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn” năm 2024 như sau: 
I. Đặc điểm tình hình nhà trường:

1. Đội ngũ CBGVNV-HS:
- Tổng số học sinh: 210 cháu/9 lớp.
- Tổng số CBGVNV: 33 người. Trong đó:
+ BGH: 03; Giáo viên: 20; Cô nuôi: 04; Nhân viên: 06
+ Biên chế: 23 ; Hợp đồng: 10.
+ Số giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đạt 100%.
- Đảng viên: 17 đồng chí 
2. Cơ sở vật chất nhà trường:
- Trường mầm non Hoa Sen được thành lập theo Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 của UBND quận Long Biên. Trường được xây dựng mới với kiến trúc 02 tầng gồm 13 phòng học, 03 phòng chức năng, 06 phòng hiệu bộ và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Các công trình của Nhà trường được xây dựng kiên cố. Các khu vực được bố trí khoa học, hợp lý, khung cảnh sư phạm sáng – xanh - sạch – đẹp – văn minh – an toàn, thuận tiện sử dụng.Trường có khu vực bếp ăn riêng với đầy đủ trang thiết bị phục vụ bán trú cho cô và trẻ .

- Tháng 9/2023 nhà trường được phê duyệt, đầu tư và sửa chữa lớn với các hạng mục: Sơn lại toàn trường, thay hệ thống cửa các lớp học của 02 dãy nhà, thay và nâng cấp toàn bộ đường điện, chống thấm cho các lớp .

 
3. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường “xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn” năm 2024:
* Thuận lợi:
+ Được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Quận, Phòng GD&ĐT quận Long Biên, phòng y tế quận, UBND phường Đức Giang.

+ 100 % các đồng chí giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện quy chế của ngành, của trường, bộ quy tắc ứng xử của thành phố và của nhà trường, vận động phụ huynh ủng hộ cây xanh, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, công đoàn tổ chức tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 hàng tuần

+ Nhà trường thường xuyên đầu tư hệ thống cây xanh, cây cảnh, cây hoa tại các khu vực sảnh các tầng, các cầu thang, sân trường, đầu tư cỏ nhân tạo đảm bảo trên 60% diện tích là sân cỏ, tạo khuôn viên hoạt động vui chơi cho trẻ

+ Đa số phụ huynh và nhân dân có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ủng hộ cây xanh cho các lớp 
+ Trường có nhiều cây xanh to, bóng mát, khuôn viên nhà trường rộng rãi với diện tích gần 7000m2: vườn trường có nhiều cây ăn quả, vườn rau, khu vui chơi cát nước… cho trẻ hoạt động.
* Khó khăn:

- Trường xây dựng đã nhiều năm (từ năm 2009) nên cơ sở vật chất đã bị xuống cấp nhiều
- Ý thức của nhiều bậc phụ huynh chưa cao trong việc gìn giữ đảm bảo vệ sinh môi trường.

II. Kết quả thực hiện:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền:
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn”; tổ chức rà soát theo tiêu chí đánh giá thi đua ban hành kèm theo công văn của UBND quận Long Biên.
- Xây dựng kế hoạch trường học “Xanh - Sạch- Đẹp – văn minh– an toàn” năm 2024.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong trường và lớp.
- Phân công trách nhiệm cho các tổ công đoàn chăm sóc cây xanh, sửa chữa CSVC.
- Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng từng tiêu chí về xây dựng “Xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn”.
+ Xây dựng lịch tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo quý.
+ Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp- trường học, VSATTP và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho HS trong thời gian ở trường. 
- Công tác tuyên truyền:
+ Số lượng tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường: 10 bài. Tên chuyên mục riêng: nhà trường xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn
+ Thực hiện tuyên truyền: thông qua họp phụ huynh và họp hội đồng sư phạm nhà trường để kết hợp tuyên truyền
+ Số buổi tham gia tập huấn do quận và phường tổ chức: 03
2. Thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh- an toàn”:
2.1. Đảm bảo trường học “xanh”:
- Trồng mới và chăm sóc cây xanh: 

+ Số lượng cây trồng mới trong từng tháng: 1 cây/ tháng

+ Tổng số cây hiện nay : 6 cây to bóng mát và 15 cây ăn quả

+ Số mét thảm cỏ nhựa trải sân chơi và các sảnh hành lang cho trẻ hoạt động : Tổng số = 2.500m2.
+ Các loại cây trồng cụ thể: cây vú sữa, cây lộc vừng, cây bưởi, cây mít, cây khế, cây na....
+ Địa điểm trồng: Phía trước sân trường, cổng trường, khu vực sân gần cổng phụ của trường, vườn trường.

+ Kinh phí: 25.000.000 đồng



- Đánh giá việc chăm sóc cây xanh



+ Nhà trường giao cho các lớp chăm sóc cây xanh tại khu vực lớp mình, nhân viên lao công và bảo vệ chăm sóc cây xanh tại các khu vực chung và sân trường



+ Hàng ngày các tổ, nhóm, bộ phận tưới cây, cắt tỉa cây cối gọn gàng.



+ Chiều thứ 6 hàng tuần tổ chức cắt tỉa, sắp xếp lại toàn bộ cây cối.


+ Nhà trường có khu vườn rau rộng với diện tích gần 1000m2 (có đủ rau sạch 4 mùa cho trẻ và bếp ăn công đoàn hằng ngày)
2.2. Đảm bảo trường học “sạch”:


- Nhà trường sử dụng toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt và  phục vụ bán trú bằng nước máy sạch. Nước uống của trẻ hàng ngày sử dụng nước tinh khiết của hãng Atlanta đã được phòng y tế quận thẩm duyệt và cho phép sử dụng
- CBGVNV, học sinh toàn trường tham gia tổng vệ sinh hàng tuần và vệ sinh hàng ngày: Lịch tổng vệ sinh toàn trường  duy trì vào chiều thứ 6 hàng tuần. Hàng ngày các bộ phận lau dọn vệ sinh phòng nhóm và đồ dùng đồ chơi sạch sẽ.

- Nhà trường có thùng để rác xung quanh trường đảm bảo công tác vệ sinh luôn sạch sẽ. Khu vực bếp có thùng rác to riêng cách xa khu vực chế biến món ăn. Nhà trường quy định giờ tập kết rác của các lớp và vị trí để rác đúng nơi quy định đảm bảo vệ sinh. Hàng tuần nhà trường phối hợp với công đoàn tổ chức tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột phòng tránh dịch bệnh.



- Nhà trường có vị trí khu vực dân cư ít đi lại nên tiếng ồn cũng hạn chế, hệ thống âm thanh phục vụ giờ đón, trả trẻ mở đủ nghe.

- Số lượng nhà vệ sinh cho học sinh, việc duy trì sạch sẽ và nhân rộng mô hình “nhà vệ sinh thân thiện”: 15/15 nhà vệ sinh sạch sẽ, thân thiện với trẻ, có cây xanh trong nhà vệ sinh.
2.3. Đảm bảo trường học “đẹp”:
- Sắp xếp các phòng học, phòng làm việc : Bố trí phù hợp, khoa học, thuận tiện cho việc kiểm tra và bao quát các hoạt động.



- Chỉnh trang, làm mới mặt tiền nhà trường, trồng cây xanh, hoa, thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa cho phù hợp.

 - Trồng mới, thay thế và chăm sóc cây hoa: 

+ Số lượng cây (bồn, chậu) trồng mới và thay thế trong từng tháng, tổng số cây (bồn, chậu) hiện nay: trường có khoảng 250 chậu cây

+ Các loại cây hoa (nêu cụ thể): hoa ngũ sắc, hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa loa kèn, hoa cẩm tú cầu….cây thiết mộc lan, kim tiền, lục thảo, cây bạch mã hoàng tử, Cây ngọc ngân, trúc nhật, cây bỏng, cây dừa cạn…

+ Địa điểm trồng: Cổng trường và các chậu cây quanh sân trường, dọc các hành lang, dọc các dải đất chạy quanh trường

+ Kinh phí: 35.000.000 đồng



- Trang trí lớp học thân thiện, sáng tạo, màu sắc nhẹ nhàng, thu hút trẻ, có cây xanh trong lớp học.


- Nhà trường có khu tiểu cảnh trước cửa phòng Hội đồng và khu vườn dạo với nhiều cây và hoa đẹp mắt


- Thường xuyên giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động lao động tập thể.

2.4. Đảm bảo trường học “văn minh”:
- Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh giảng dạy, học tập, độ cao bàn ghế phù hợp và lắp đặt phòng học chuẩn ánh sáng để giảm thiểu bệnh cong vẹo cột sống và cận thị trong học sinh.
- Tất cả các vị trí trong nhà trường và ngoài cổng trường đều có tường bao và lan can đạt chuẩn không gây mất an toàn cho học sinh. Nhà trường đã có khu vực để các thiết bị phòng cháy chữa cháy nổ, các bảng biểu hướng dẫn sử dụng và tuyên truyền về phòng chống cháy nổ.
- Trang trí băng rôn, khẩu hiệu đúng thời điểm với các nội dung mang tính giáo dục cao, phù hợp với văn hóa giáo dục của địa phương ở các vị trí trung tâm của trường.
- Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh, kĩ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường phù hợp vào các hoạt động giảng dạy hàng ngày
- Công tác bán trú được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hàng ngày có đầy đủ các bộ phận giao nhận, kiểm tra chất lượng thực phẩm. Chế biến đúng quy trình 1 chiều, lưu nghiệm thực phẩm 3 bước đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không xảy ra tình trạng ngộ độc.
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho CBGVNV- HS trong trường một cách công bằng, hợp lý, công khai minh bạch, đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm và phù hợp với điều kiện, năng lực cá nhân.
- Thành lập và duy trì nhóm “Nhà giáo cùng phát triển” ngay từ các tổ chuyên môn để có thể hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Nhà trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.
- CBGVNV thực hiện đúng “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017, trọng tâm là các nội dung:
+ Cán bộ - giáo viên – nhân viên ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực. Giáo viên hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của học sinh, đối xử với trẻ công bằng, quan tâm, gần gũi.
+ Cán bộ - giáo viên – nhân viên tự giác chấp hành luật giao thông, có thái độ hành vi ứng xử văn minh thân thiện khi tham gia giao thông. Lồng ghép nội dung giáo dục ATGT vào các hoạt động hàng ngày, tuyên truyền và vận động phụ huynh thực hiện tham gia giao thông an toàn.
- CBGVNV thực hiện đúng “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động” được ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội và thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ  sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trọng tâm là các nội dung sau: 
+ Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc những quy định chuẩn mực nhà giáo và học sinh về trang phục đảm bảo gọn gàng, sạch đẹp, giản dị phù hợp với môi trường sư phạm. Xây dựng môi trường thân thiện giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với cán bộ, giáo viên, nhân viên, giữa học sinh với khách, giữa học sinh với cây xanh thảm cỏ bồn hoa, lớp học, sân trường.
+ Quán triệt đội ngũ bảo vệ thực hiện nghiêm túc các quy định không hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc, tuyên truyền về các tác hại thuốc lá bằng các biểu ngữ và trên loa phát thanh của trường.
+ Chỉ đạo CBGVNV thực hiện nghiêm túc quy định khai thác mạng thông tin điện tử. Không tham gia, xúi giục, kích động hoặc bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người khác. Không có hành vi kỳ thị, quấy rối người khác dưới mọi hình thức.
+ Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm, không gây phiền hà cho dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến trường làm việc.
+ Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót.
2.5. Xây dựng “Trường học an toàn”
* Về môi trường nhà trường và phát triển cá nhân:

· Nhà trường luôn đảm bảo cho học sinh và CBGVNV về sức khỏe thể chất và tinh thần khi học tập và tham gia các hoạt động giáo dục do nhà trường tô chức; không để xảy ra các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường.
· Phòng học, phòng làm việc, khu vệ sinh, nhà ăn, sân chơi… của nhà trường luôn đảm bảo các điều kiện an toàn và đạt tiêu chuẩn theo quy định.
           - Xây dựng môi trường học tập, làm việc ấm áp và thân thiện; mọi thành viên trong nhà trường đều được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu, được có giá trị và được đảm bảo an toàn.

           - GVNV thường xuyên sử dụng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực.
Chú trọng phát huy vai trò của công tác tư vấn học đường.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng tốt cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

- Tạo cơ hội để mỗi học sinh và mỗi CBGVNV đều được phát triển tối đa năng lực của bản thân, không ai bị bỏ lại, tất cả đều thay đổi và tiến bộ.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung đối thoại tại cơ sở giáo dục (thực hiện theo điều 17 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT).

· Về dạy và học
· CBGVNV phải làm gương cho học sinh trong mọi hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học.
· Thực hiện phân công nhiệm vụ cho học sinh và CBGVNV một cách công bằng, họp lí, phù hợp với điều kiện, năng lực cá nhân.
· Mọi hoạt động liên quan đến dạy và học, đến công tác quản lí đều được bàn bạc, cởi mở, lắng nghe, thấu hiểu và đối thoại tích cực.
- Nội dung dạy học hữu ích, hấp dẫn và lôi cuốn học sinh.
- Tạo điều kiện tốt nhất để CBGV NV có cơ hội phát triển, thể hiện và khẳng định năng lực, giá trị bản thân.
· Thành lập và duy trì mô hình nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” ngay từ các tổ chuyên môn để có thể hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
· Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tăng cường các mối quan hệ, giao lưu, tăng cường thể lực và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.
· Khắc phục triệt đế cách quản lí và tương tác mang tính áp đặt, gây căng thăng cho học sinh và CBGVNV trong nhà trường.
· CBGVNV tự chăm sóc bản thân về sức khỏe tâm lí và thế chất cho bản thân, tự trang bị cho mình và thực hành được các giá trị sống, kĩ năng sống phù hợp với đạo dức, nhân cách nhà giáo trong môi trường giáo dục.
* Về  các mối quan hệ trong và ngoài trường
· CBGVNV làm gương cho học sinh trong các mối quan hệ, trong tương tác, giao tiếp và đối thoại.
· Học sinh và CBGVNV tôn trọng, lắng nghe thấu hiểu và chủ động xây dựng được các mối quan hệ tích cực, tốt đẹp;
· Quản lí cảm xúc tiêu cực trong đối thoại, tương tác, giao tiếp và làm việc với HS, với CBGVNV.
· Học sinh và CBGVNV hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong các nhiệm vụ được giao.
· Giúp đỡ, chia sẻ với học sinh và CBGVNV có nhu cầu đặc biệt, có hoàn cảnh riêng.
· Học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, kĩ năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc một cách tốt nhất.
· Cán bộ quản lí, CBGVNV lắng nghe tích cực, phản hồi mang tính xây dựng trong xử lí công việc với đồng nghiệp và học sinh.
· Phối hợp và hợp tác hiệu quả với CMHS, cộng đồng địa phương và các lực lượng liên quan trong công tác giáo dục học sinh.
III. Đánh giá việc nhân rộng và sáng tạo các mô hình:
1. Các mô hình được duy trì từ năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 trong việc thực hiện hiệu quả phong trào “Hành động vì nhà trường xanh – sạch – đẹp – văn minh” đó là:
+ Mô hình xây dựng nhà trường “sáng- xanh- sạch đẹp- nở hoa” (đạt mức 1 cấp Quận)
+ Mô hình trang trí trường lớp lấy trẻ làm trung tâm ( đạt giải 3 cấp Quận)
+ Mô hình xây dựng nhà trường “xanh- sạch- đẹp- văn minh” (đạt mức 1 cấp Quận)

+ Mô hình xây dựng nhà trường “xanh- sạch- đẹp- văn minh – hạnh phúc” (đạt mức 1 cấp Quận)

+ Năm học 2018- 2019: Nhà trường đã xây dựng hiệu quả mô hình làm điểm cấp Quận “Không gian sáng tạo” với mục đích tạo ra nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo cho trẻ được vui chơi, khám phá theo tiêu chí giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Việc xây dựng “Không gian sáng tạo” trong và ngoài lớp học đã giúp trẻ được hoạt động trải nghiệm rất tích cực, phát triển tính tư duy sáng tạo, tư duy logic, tính chủ động, bản lĩnh khi đối diện với vấn đề; thể chất được nâng cao, vận động thô và vận động tinh được thực hiện xen lẫn tổng hòa; ý thức được hình thành bài bản và cảm xúc của trẻ cũng được thăng hoa, từ đó góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.
2. Các mô hình sáng tạo mới trong việc thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn” năm 2024 đó là:
+ Mô hình trường học, lớp học hạnh phúc.
+ Mô hình hành lang góc Chill cho CBGVNV nghỉ ngơi thư giãn.

+ Mô hình không gian xanh: đồi cỏ, bể vầy, vườn dạo cho trẻ trải nghiệm.
IV. Kiến nghị, đề xuất: 
 Cơ sở vật chất nhà trường hiện đã xuống cấp nhiều do xây dựng đã lâu năm. Kính đề nghị các cấp lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cho nhà trường và bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi hiện đại để nhà trường tiếp tục duy trì tốt phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh- an toàn”.

       Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh- an toàn” năm 2024 của trường mầm non Hoa Sen./.
	 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT: để b/c;

- L​ưu: VP (02).
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   UBND QUẬN LONG BIÊN

   TRƯỜNG MN HOA SEN

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Phong trào “Hành động vì nhà trường xanh – sạch – đẹp –văn minh – an toàn”

trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm 2024
	STT
	Tiêu chí
	Điểm
tối đa
	Trường đánh giá

	
	
	
	

	I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền:
	10 điểm
	9 điểm

	1. 
	Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh – an toàn” (1 điểm), phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm (1 điểm). Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp (1 điểm)
	3
	3

	2. 
	Phổ biến, triển khai rộng rãi tiêu chí thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh – an toàn” đến toàn thể CBGVNV-HS và CMHS nhà trường (1 điểm)
	1
	1

	3. 
	Có lịch kiểm tra và tổ chức kiểm tra tại đơn vị, lưu biên bản (1 điểm); có biện pháp, tiến độ khắc phục những tồn tại, hạn chế (1 điểm). (Không tổ chức kiểm tra đủ theo lịch hoặc không rõ biện pháp, tiến độ khắc phục tồn tại trừ 1 điểm/lần)
	2
	2

	4. 
	- Viết tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của các nhà trường (1 điểm); tuyên truyền phát thanh trong các giờ ra chơi hoặc cuối giờ học; tuyên truyền thông qua tổ chức Hội nghị, các tiết dạy chuyên đề; các tiết Hoạt động tập thể, treo băng rôn - khẩu hiệu…(1 điểm)
- Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các buổi tập huấn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống dịch bệnh … và triển khai hiệu quả tại nhà trường (1 điểm)

- Tích cực tham gia các cuộc thi có nội dung liên quan đến phong trào (ví dụ: “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”; Chương trình bình chọn mô hình tiêu biểu về bảo vệ thiên nhiên, môi trường trong học đường; Nét đẹp văn hóa công sở…) (1 điểm)
	4
	3

	II. Đảm bảo trường học “xanh”:
	20 điểm
	20 điểm

	5. 
	Công tác quản lí:

- Có các quy định/chỉ dẫn cụ thể và hình thức giám sát, khen thưởng giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia thực hiện bảo vệ môi trường với các chủ đề: Cải thiện chất lượng không khí (0,25 điểm), Tiết kiệm và sử dụng năng lượng (0,25 điểm), Quản lí rác thải hiệu quả (0,25 điểm), Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (0,25 điểm), Xây dựng không gian xanh và các giải pháp môi trường khác, … (0,25 điểm)

- Có sự tham gia của học sinh (0,25 điểm), cha mẹ học sinh (0,5 điểm) trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện chính sách, kế hoạch bảo vệ môi trường của nhà trường
	2
	2

	6. 
	Cơ sở vật chất:

- Chủ đề không khí:

+ Có thông báo cập nhật thông tin về tình trạng chất lượng không khí và các biện pháp bảo vệ sức khỏe tại trường học cho giáo viên, nhân viên trong trường, học sinh và gia đình học sinh vào những ngày chất lượng không khí không tốt thông qua bảng tin, email, tin nhắn... (0,5 điểm)

+ Có giải pháp/thiết bị nhằm cải thiện chất lượng không khí: Có các giải pháp/thiết bị giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí trong và quanh trường học như có biển quy định khu vực dừng đỗ xe và nổ máy... (0,5 điểm); Có hệ thống làm sạch không khí trong các phòng học, phòng làm việc, vệ sinh phòng học, phòng làm việc sạch sẽ, đảm bảo thoáng mát (0,5 điểm); Tăng cường không gian xanh trong và xung quanh trường học như cây xanh, vườn trường…(0,5 điểm); Có các giải pháp/thiết bị khác (0,25 điểm)

- Chủ đề năng lượng:

+ Có thông báo cập nhật thông tin về tình trạng sử dụng năng lượng như điện, gas… tại trường cho giáo viên, nhân viên trong trường, học sinh và gia đình học sinh hàng tháng (0,5 điểm).
+ Có các giải pháp/thiết bị nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Có sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện như hệ thống đèn, quạt, máy lạnh…(0,5 điểm); Thường xuyên vệ sinh, bảo trì các thiết bị điện (0,5 điểm); Có sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, sinh khối…(0,5 điểm); Có các giải pháp/thiết bị khác như hệ thống thông thoáng, lấy gió, lấy ánh sáng tự nhiên...(0,5 điểm).

- Chủ đề rác thải:

+ Có cập nhật thông tin về tình trạng phát sinh, thu gom và xử lí rác thải tại trường học cho giáo viên, nhân viên trong trường, học sinh và gia đình học sinh (0,5 điểm).

+ Có các giải pháp/thiết bị nhằm quản lí rác thải hiệu quả: Thay thế các sản phẩm dùng một lần bằng các sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần (0,5 điểm); Tận dụng các đồ dùng cũ, hỏng để làm thành các đồ dùng học tập, dụng cụ giảng dạy (0,5 điểm); Có bố trí hệ thống thùng chứa phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại lớp học, văn phòng, sân trường, bếp ăn, căng-tin... phù hợp với tình hình phát sinh chất thải tại trường như có thùng, hố ủ phân hữu cơ, thu gom giấy tái chế/rác điện tử định kì...(0,5 điểm); Có các giải pháp/thiết bị khác (0,5 điểm).
- Chủ đề nước:

+ Có cập nhật thông tin về tình trạng sử dụng nước cho giáo viên, nhân viên trong trường, học sinh và gia đình học sinh (0,5 điểm)

+ Có các giải pháp/thiết bị nhằm tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: Có thiết bị lọc nước và hệ thống nước sạch cho học sinh (0,5 điểm); Có sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước như vòi tiết kiệm nước, thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước…(0,5 điểm); Có giải pháp/thiết bị tái sử dụng nước (0,5 điểm); Có các giải pháp/thiết bị khác như sử dụng nước tẩy rửa tự nhiên, hệ thống thoát nước chống ngập úng...(0,5 điểm).

- Chủ đề không gian xanh và chủ đề khác (biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học…)

+ Có hệ thống cây xanh như cây bóng mát, tiểu cảnh, vườn trường … (0,5 điểm) và biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây xanh đảm bảo an toàn cây xanh (0,5 điểm)

+ Có các giải pháp/thiết bị bảo vệ môi trường thuộc các chủ đề khác (0,25 điểm)
	11
	11

	7. 
	Giáo dục truyền thông:

- Có bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về chủ đề môi trường thông qua nhiều hình thức như tập huấn, họp chuyên môn…(0,5 điểm)

- Có lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các môn học chính khóa (0,5 điểm)

- Có tổ chức hoạt động ngoại khóa về chủ đề môi trường tối thiểu 2 lần/năm học (0,25 điểm)

- Có nhiều hình thức hoạt động ngoại khóa chủ đề môi trường đa dạng và hiệu quả (0,25 điểm)

- Thành lập các câu lạc bộ/nhóm giáo viên, học sinh… hoạt động về môi trường (0,25 điểm)

- Câu lạc bộ/nhóm giáo viên, học sinh… tổ chức sinh hoạt đều đặn, có sản phẩm/kết quả thiết thực, sáng tạo (0,25 điểm)
	3
	3

	8. 
	Thực hành xanh:

Các nội dung thực hành xanh tạo được tác động tích cực đến môi trường, thể hiện qua các kết quả cụ thể:

- Có minh chứng giảm lượng tiêu thụ năng lượng trên đầu người mỗi tháng, mỗi quý so với cùng kì năm trước như số điện tiêu thụ/đầu người/tháng, số ngày/số km mà giáo viên, học sinh đi bộ/đi xe đạp/đi phương tiện công cộng…(1 điểm)

- Có minh chứng giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường như lượng rác hữu cơ được ủ thành phân bón, lượng rác tái chế được thu gom, lượng rác nhựa giảm được mà giáo viên, học sinh theo dõi và kiểm kê thường xuyên theo tháng tại gia đình hoặc trường học … (1 điểm)

- Có minh chứng giảm lượng tiêu thụ nước trên đầu người mỗi tháng, mỗi quý so với cùng kì năm trước như số nước tiêu thụ/đầu người/tháng… (1 điểm)

- Có minh chứng cải thiện chất lượng không khí như tăng diện tích không gian xanh được trồng bởi học sinh, giáo viên trong khuôn viên trường và tại địa phương; số ngày/số km mà giáo viên, học sinh đi bộ/đi xe đạp/đi phương tiện công cộng... (1 điểm)
	4
	4

	III. Đảm bảo trường học “sạch”:
	10 điểm
	10 điểm

	9. 
	 Học sinh có ý thức vệ sinh các đồ dùng cá nhân (0,5 điểm); Lớp học và các phòng học bộ môn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp (0,5 điểm); với CBGVNV: sắp xếp bàn ghế, đồ dùng, thiết bị của các phòng làm việc, phòng chức năng gọn gàng, khoa học (0,5 điểm). Tổng vệ sinh hàng tuần tại khuôn viên nhà trường (0,5 điểm). (1 lớp học chưa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp trừ 0,5 điểm; 1 phòng làm việc chưa được sắp xếp gọn gàng, khoa học trừ 0,5 điểm).
	2
	2

	10. 
	Xây dựng nhà vệ sinh thân thiện: Nhà vệ sinh thoáng mát, đủ ánh sáng (0,5 điểm), đủ nước (0,5 điểm), giấy vệ sinh (1 điểm), xà phòng rửa tay (1 điểm) và lối đi sạch sẽ, sàn không ướt (1 điểm). Hố tiêu, hố tiểu đáp ứng đủ cho số lượng học sinh sử dụng, không có mùi hôi (1 điểm). Chọn trồng một số cây cảnh xung quanh để tạo cảm giác nhẹ nhàng (0,5 điểm). Chọn hình ảnh (0,5 điểm), âm thanh tuyên truyền (2 điểm): cấp TH, THCS với tất cả các khu vệ sinh; cấp MN: quan tâm trang trí các khu vệ sinh chung để nâng cao ý thức sử dụng, bảo quản, tạo khung cảnh thân thiện cho người sử dụng.
	8
	8

	IV. Đảm bảo trường học “đẹp”:
	15 điểm
	15 điểm

	11. 
	Các phương tiện của CBGVNV-HS (1 điểm) và khách đến trường (1 điểm) được sắp xếp gọn gàng, đúng theo quy định.
	2
	2

	12. 
	Chỉnh trang, làm mới mặt tiền nhà trường (phù hợp thực tế)
	2
	2

	13. 
	Làm đẹp các gốc cây trong khuôn viên nhà trường (phù hợp thực tế)
	1
	1

	14. 
	Lớp học và các phòng bộ môn, phòng chức năng có đủ ánh sáng (1 điểm); đủ bàn ghế theo quy định (1 điểm). (Phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng có bóng điện hỏng chưa thay thế kịp thời trừ 0,5 điểm/phòng)
	2
	2

	15. 
	Trang trí lớp học thân thiện, sáng tạo, phát triển hứng thú cho HS yêu trường, yêu lớp, có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp và học tập tích cực. (Mỗi lớp học không được trang trí hoặc trang trí không phù hợp lứa tuổi trừ 0,5 điểm)
	2
	2

	16. 
	Giáo dục HS có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất: không leo trèo, viết vẽ bẩn lên bàn ghế (1 điểm), tường (1 điểm), lan can (1 điểm); khuôn viên nhà trường được bố trí khoa học, nghệ thuật (1 điểm); bảo quản, sử dụng đồ dùng trong lớp (1 điểm) và của nhà trường (1 điểm)  hiệu quả. (HS viết, vẽ bẩn lên bàn ghế, tường trừ 0,5 điểm / lớp - khu vực. Đồ dùng trong lớp không được sắp xếp gọn gàng trừ 0,5 điểm/lớp)
	6
	6

	V. Đảm bảo trường học “văn minh”:
	15 điểm
	15 điểm

	17. 
	Thực hiện văn hóa chào hỏi trong và ngoài nhà trường “khoanh tay – mỉm cười – cúi chào” phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp (cấp học Mầm non với các lớp Mẫu giáo):

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tới toàn thể CBGVNV-HS và CMHS nhà trường (1 điểm)

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện (1 điểm)

- 100% các  lớp triển khai thực hiện đúng hướng dẫn (1 điểm)

- 100% học sinh thực hiện với cử chỉ, thái độ, động tác, lời chào … phù hợp (1 điểm)

- 100% CBGVNV thực hiện với cử chỉ, thái độ, động tác, lời chào … phù hợp (1 điểm)
	5
	5

	18. 
	Rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai bộ quy tắc ứng xử theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố Hà Nội; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị cốt lõi để sử dụng tại nhà trường (theo nội dung kế hoạch 335/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND quận Long Biên về thực hiện đề án “xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025”).
	1
	1

	19. 
	Trang trí băng rôn, khẩu hiệu đúng thời điểm với các nội dung mang tính giáo dục cao, phù hợp với văn hóa giáo dục của địa phương ở các vị trí trung tâm của trường.
	1
	1

	20. 
	Thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” trên địa bàn thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội), trọng tâm là các nội dung sau:

- GV hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của HS, quan tâm, gần gũi, giúp đỡ các em, thường xuyên sử dụng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực phù hợp tâm sinh lí lứa tuổi học sinh (1 điểm). HS với HS đoàn kết, không phân biệt giới tính, dân tộc, hoàn cảnh (0,5 điểm). CBGVNV ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực (1 điểm). Không khí học tập, lao động thân thiện; mọi thành viên trong trường học, lớp học được yêu thương, được tôn trọng và được đảm bảo an toàn. (1 điểm)
- CBGVNV-HS tự giác chấp hành luật giao thông, có thái độ hành vi ứng xử văn minh thân thiện khi tham gia giao thông (0,5 điểm).
	4
	4

	21. 
	Thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động” trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội) và Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trọng tâm là các nội dung sau:

 - Trang phục của CBGVNV-HS gọn gàng, lịch sự, màu sắc hài hòa. Đồng phục CBGVNV, HS có thể thực hiện theo một số ngày, theo mùa; được CMHS và nhân dân đồng tình ủng hộ (0,5 điểm).

- Thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá; không hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc (1 điểm)

- Không có hành vi quấy rối người khác dưới mọi hình thức như lời nói, hành động, cử chỉ, tin nhắn, môi trường mạng…. Không tham gia, xúc giục, kích động hoặc bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người khác (1 điểm).

- Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân (1 điểm). 

- Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót (0,5 điểm).
	4
	4

	VI. Xây dựng “trường học an toàn”:
	30 điểm
	30 điểm

	
	1. Môi trường nhà trường và phát triển cá nhân:
	10
	10

	22. 
	Không xảy ra các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường. (Có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc bạo lực học đường trừ 2 điểm/lần)
	2
	2

	23. 
	Tất cả các vị trí trong nhà trường và ngoài cổng trường không gây mất an toàn cho học sinh.

(Một vị trí không an toàn trừ 1 điểm)
	2
	2

	24. 
	100% học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (về tinh thần, sức khỏe, kinh tế) đều được quan tâm, chia sẻ, động viên và hỗ trợ; 100% HS thực hiện tốt những quy định của nhà trường về nề nếp kỉ luật  (Kém 1% trừ 0,25 điểm)
	1
	1

	25. 
	Chăm sóc học sinh bán trú theo nhu cầu và phục vụ tại căng tin của nhà trường (nếu có) đảm bảo an toàn, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm – với cấp TH, THCS (2 điểm); dinh dưỡng tốt – với cấp MN (2 điểm): Tỉ lệ chất P-L-G cân đối theo quy định (sổ tính khẩu phần ăn): 0,5 điểm. Sổ sách nuôi dưỡng ghi chép cập nhật theo quy định: 0,5 điểm.  Sử dụng phần mềm để xây dựng thực đơn; thực đơn khoa học (đa dạng thực phẩm, không trùng lặp các ngày trong tuần...): 0,5 điểm. Kho thực phẩm sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, riêng biệt: 0,5 điểm
	2
	2

	26. 
	CBGVNV thường xuyên sử dụng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực. Chú trọng phát huy vai  trò của công tác tư vấn học đường.
	1
	1

	27. 
	Nhà trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nội dung đối thoại tại cơ sở giáo dục (thực hiện theo điều 17 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT). 
	2
	2

	
	2. Dạy và học:
	10
	10

	28. 
	Mọi hoạt động liên quan đến dạy và học, đến công tác quản lí đều được bàn bạc, cởi mở, lắng nghe, thấu hiểu và đối thoại tích cực. (có minh chứng)
	1
	1

	29. 
	Hoàn thành kế hoạch tổ chức các chuyên đề chuyên môn của trường (tính đến thời điểm kiểm tra).
	1
	1

	30. 
	Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy, giáo dục học sinh (hoặc chăm sóc trẻ Mầm non)
	1
	1

	31. 
	Thực hiện đúng quy định về giao bài tập về nhà và kiểm tra, đánh giá học sinh.
	1
	1

	32. 
	100% học sinh tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng lực cá nhân. (Kém 1% trừ 0,25 điểm)
	1
	1

	33. 
	Thành lập và duy trì mô hình “Các trường học cùng nhau phát triển” hoặc các nhóm “Nhà giáo cùng phát triển” ngay từ các tổ chuyên môn để có thể hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
	1
	1

	34. 
	Thực hiện các nội dung giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh, kĩ năng sống (1 điểm), giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích (1 điểm), phòng chống bạo lực học đường (1 điểm)… phù hợp mục tiêu giáo dục.
	3
	3

	35. 
	Đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm học về công tác dạy và học (Kém 1% trừ 0,25 điểm)
	1
	1

	
	3. Các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường
	10
	10

	36. 
	Thực hiện phân công nhiệm vụ cho CBGVNV-HS trong trường công bằng, hợp lí, công khai, minh bạch đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm và phù hợp với điều kiện, năng lực cá nhân.
	1
	1

	37. 
	Đảm bảo đoàn kết nội bộ, không có trường hợp CBGVNV bức xúc, căng thẳng dẫn đến có ý kiến phản ánh lên các cấp quản lí.
	2
	2

	38. 
	CMHS không phản hồi tiêu cực làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình, ảnh hưởng đến uy tín giáo dục của nhà trường và thầy cô giáo. (Bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với trường học và  các minh chứng khác)
	2
	2

	39. 
	Phối hợp tốt với địa phương và các lực lượng liên quan trong công tác giáo dục học sinh (Bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với trường học và  các minh chứng khác)
	2
	2

	40. 
	Nhà trường có bài viết hoặc gương điển hình về người tốt, việc tốt (1 điểm), được Quận khen thưởng (1 điểm).
	2
	2

	41. 
	Tạo điều kiện cho CBGVNV nhà trường thực hiện kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
	1
	1

	Tổng số điểm
	100 điểm
	99 

điểm


	 Nhà trường tự đánh giá: 99 điểm, đạt mức I
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